ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II – MÔN VẬT LÝ 10
A. TRẮC NGHIỆM:
Câu 1: Trong điều kiện nào, tổng động lượng của hệ 2 vật bằng 0

A. không thể xảy ra trường hợp như vậy

B. hai vật có động lượng bằng nhau

C. hai vật có vận tốc ngược chiều nhau

D. hai vật có động lượng ngược chiều, cùng độ lớn

Câu 2: Chọn phát biểu đúng.Động lư ng của một hệ cô lập là một đại lượng

A. không xác định.
B. bảo toàn.
C. không bảo toàn.
D. biến thiên.
Câu 3: Chọn phát biểu SAI.

A. Động lượng là đại lượng vật lý luôn được bảo toàn.

B. Tổng động lượng trong một hệ kín được bảo toàn.

C. Động lượng tỉ lệ thuận với khối lượng của vật.

D. Động lượng là một đại lượng véctơ, được tính bằng tích của khối lượng với véctơ vận tốc.

Câu 4: Chọn phát biểu đúng. Động lượng của vật liên hệ chặt chẽ với

A. vận tốc.                    B. thế năng.
C. quãng đường đi được.
D. công suất.
Câu 5: Vật rơi tự do từ độ cao h xuống đất hỏi công được sản sinh ra không ? và lực nào sinh công ?

A. Công có sinh ra và là do lực ma sát.  



B. Công có sinh ra và là công của trọng lực. 

C. Không có công nào sinh ra.    
   


D. Công có sinh ra và do lực cản của không khí.

Câu 6: Trong trường hợp nào sau đây, công của lực bằng không? 

A. Lực hợp với phương chuyển động một góc nhỏ hơn 90o
   

B. Lực vuông góc với phương chuyển động.

C. Lực hợp với phương chuyển động một góc lớn hơn 90o
    

D. Lực cùng phương với phương chuyển động.
Câu 7: Trong ôtô, xe máy nếu chúng chuyển động thẳng trên đường, lực phát động trùng với hướng chuyển động. Công suất của chúng là đại lượng không đổi. Khi cần chở nặng, tải trọng lớn thì người lái sẽ

A. giảm vận tốc đi số nhỏ.
B. giảm vận tốc đi số lớn.
C. tăng vận tốc đi số nhỏ.
                          

D. tăng vận tốc đi số lớn.

Câu 12: Lực tác dụng hợp với phương của vận tốc chuyển động của một vật một góc ( sẽ làm cho động năng của vật:

A. không đổi.


B. tăng nếu 0 < ( < 900, giảm nếu 90 < ( < 1800.

C. tăng.
D. giảm.

Câu 8: Nếu vận tốc của vật tăng gấp đôi thì động năng của vật sẽ:
A.Giảm 2 lần
B.Tăng 2 lần
C.Không thay đổi

D.Tăng 4 lần

Câu 9: Cơ năng là một đại lượng :

A. luôn luôn khác không. 


B. luôn luôn dương. 

C. luôn luôn dương hoặc bằng không. 

D. có thể dương, âm hoặc bằng không. 

Câu 10: Khi vận tốc của vật tăng gấp đôi thì:

A. Thế năng của vật tăng gấp đôi.

B. Động lượng của vật tăng gấp đôi.

C. Động năng vật tăng gấp đôi.

D. Gia tốc của vật giảm 2 lần.

Câu 11: Quả bóng bay bị bóp lại, cơ năng của quả bóng thuộc dạng nào?

A. Thế năng đàn hồi.
      
B. Thế năng trọng trường.



C. Động năng.
     

D. Một dạng năng lượng khác.

Câu 12: Phương án nào là phương án đúng và tổng quát nhất?Cơ năng của hệ (vật và Trái đất) bảo toàn khi:

A. Không có lực cản, lực ma sát.
B. Vật chuyển động theo phương ngang.

C. Lực tác dụng duy nhất là trọng lực hay lực đàn hồi.


D. Vận tốc của vật không đổi.

Câu 13: Thế năng hấp dẫn là đại lượng:

 A. Vô hướng, có thể dương hoặc bằng không.              

B. Vô hướng, có thể âm, dương hoặc bằng không.

 C. Véc tơ cùng hướng với véc tơ trọng lực.              

D. Véc tơ có độ lớn luôn dương hoặc bằng không.

Câu 14: Hai vật cùng khối lượng, chuyển động cùng vận tốc, nhưng một theo phương nằm ngang và một theo phương thẳng đứng. Hai vật sẽ có:

A. Cùng động năng và cùng động lượng.


B. Cùng động năng nhưng có động lượng khác nhau.

C. Động năng khác nhau nhưng có động lượng như nhau.
D.  Động năng và động lượng đều khác nhau

Câu 15: Nếu ngoài trọng lực và lực đàn hồi, vật còn chịu tác dụng của lực cản, lực ma sát thì cơ năng của hệ có được bảo toàn không? Khi đó công của lực cản, lực ma sát bằng

A. không; độ biến thiên cơ năng.
B. có; độ biến thiên cơ năng.
C. có; hằng số.
D. không; hằng số.
Câu 16: Chọn phát biểu đúng. Động năng của một vật tăng khi

A. vận tốc của vật giảm.
B. vận tốc của vật v = const.
C. các lực tác dụng lên vật sinh công dương.
D. các lực tác dụng lên vật không sinh công.
Câu 17: Trong các câu sau, câu nào sai? Khi một vật từ độ cao z, chuyển động với cùng vận tốc đầu, bay xuống đất theo những con đường khác nhau thì

A. độ lớn của vận tốc chạm đất bằng nhau.
B. thời gian rơi bằng nhau.
C. công của trọng lực bằng nhau.
D. gia tốc rơi bằng nhau.
Câu 18: Câu nào nói về chuyển động của phân tử là không đúng?

A.Chuyển động phân tử là do lực tương tác phân tử gây ra.

B.Các phân tử chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ vật càng cao

C.Các phân tử chuyển động không ngừng.
D.Các phân tử khí lí tưởng chuyển động theo đường thẳng.

Câu 19: Trong các biểu thức sau đây, biểu thức nào không phù hợp với định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt?
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C.V ~ 1/ P

D.V ~ p

Câu 20: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nhận xét về tích p.V của một lượng khí lí tướng nhất định

A.Không phụ thuộc nhiệt độ.   


D.tỉ lệ nghịch với nhiệt độ tuyệt đối

B.tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.

C.tỉ lệ thuận với nhiệt độ Cenxiút

Câu 21: Khi khoảng cách giữa các phân tử nhỏ,thì giữa các phân tử 

A.chỉ có lực hút. 





C.chỉ có lực đẩy. 

B.có cả lực hút và lực đẩy, nhưng lực đẩy nhỏ hơn lực hút.  
D.có cả lực hút và lực đẩy, nhưng lực đẩy lớn hơn lực hút.

Câu 22:  Chọn phát biểu sai. 

A. Mọi chất khí đều dễ nén. 

B. Mọi chất khí luôn chiếm đầy dung tích bình chứa nó.

C. Mọi chất khí đều có khối lượng riêng nhỏ.

D. Mọi chất khí đều được cấu tạo từ các phân tử giống hệt nhau.

Câu 23: Câu nào nói về khí lí tưởng là không đúng ? Khí lí tưởng là khí 

A.mà khối lượng của các phân tử khí có thể bỏ qua.
B.có thể gây áp suất lên thành bình.

C.mà thể tích của các phân tử có thể bỏ qua.

D.mà các phân tử chỉ tương tác khi va chạm.

Câu 24: Khi nhiệt độ không đổi xét một khối khí, khối lượng riêng của chất khí phụ thuộc vào áp suất khí theo hệ thức 
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Câu 25:  Chọn phát biểu sai. 
A. Mỗi phân tử chất khí được coi như một chất điểm.

B. Nhiệt độ càng cao thì vận tốc chuyển động của các phân tử càng lớn.

C. Giữa hai lần va chạm, phân tử không khí chuyển động nhanh dần đều.

D. Áp suất của chất khí lên thành bình là do sự va chạm của các phân tử khí lên thành bình.

Câu 26: Khi nén đẳng nhiệt một lượng khí xác định thì

A. áp suất khí không đổi.
B. áp suất khí giảm.

C. lúc đầu áp suất khí tăng rồi sau đó giảm.
D. áp suất khí tăng

Câu 27: Đối với một lượng khí xác định, quá trình nào sau đây là đẳng áp?

A. Nhiệt độ không đổi, thể tích tăng.

B. Nhiệt độ không đổi, thể tích giảm.

C. Nhiệt độ tăng, thể tích tăng tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.

D. Nhiệt độ giảm, thể tích tăng tỉ lệ nghịch với nhiệt độ tuyệt đối.

Câu 28:  Chọn câu sai. Với một lượng khí không đổi, áp suất chất khí càng lớn khi:

A. Mật độ phân tử chất khí càng lớn    
B. Nhiệt độ của khí càng cao  

C. Thể tích của khí càng lớn  

D.Thể tích của khí càng nhỏ

B. TỰ LUẬN

Bài 1: Một người kéo một hòm gỗ trượt trên sàn nhà bằng sợi dây hợp với phương ngang góc 30°. Lực tác dụng lên dây bằng 150N. Tính công của lực đó khi hòm trượt 20 m.
Bài 2: Một vật có khối lượng 2 kg chuyển động về phía trước với tốc độ 4 m/s va chạm vào vật thứ hai đang đứng yên. Sau va chạm, vật thứ nhất chuyển động ngược chiều với tốc độ 1 m/s còn vật thứ hai chuyển động với tốc độ 2 m/s. Hỏi vật thứ hai có khối lượng bằng bao nhiêu?

Bài 3: Một khối khí có thể tích 600cm3 ở mhiệt độ -330C. Hỏi nhiệt độ nào khối khí có thể tích 750cm3. Biết áp suất không đổi.

Bài 4: Không khí bên trong một ruột xe có áp suất 1,5atm, khi  đang ở nhiệt độ 250C. Nếu để xe ngoài nắng có nhiệt độ lên đến 500C thì áp suất khối khí bên trong ruột xe tăng thêm bao nhiêu %?
--------------------------------------
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